
SINH VIÊN HIỆN TẠI
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng học sinh-
sinh viên

	I
	Cao đẳng 
	5.192

	1
	Công nghệ Ô tô
	2.026

	2
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	1.558

	3
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	449

	4
	Cơ điện tử
	68

	5
	Điện công nghiệp
	823

	6
	Quản trị mạng máy tính
	268

	II
	Trung cấp
	1.532

	1
	Công nghệ Ô tô
	537

	2
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	102

	3
	Cơ khí chế tạo
	153

	4
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	63

	5
	Điện công nghiệp
	263

	6
	Quản trị mạng máy tính
	414

	TỔNG CỘNG I+II
	6.724










1.1.1. Quy mô tuyển sinh
	TT
	Nghề đào tạo
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Nghề Công nghệ ô tô (Cấp độ quốc tế)
	Cao đẳng
	1.000
	1.100
	1.210

	
	
	Trung cấp
	250
	275
	  302

	2
	Nghề Cơ khí chế tạo (Cấp độ quốc tế)
	Trung cấp
	150
	165
	182

	3
	Nghề Điện công nghiệp (Cấp độ khu vực)
	Cao đẳng
	300
	330
	362

	
	
	Trung cấp
	150
	165
	182

	4
	Nghề Cơ điện tử (Cấp độ khu vực)
	Cao đẳng
	100
	110
	121

	
	
	Trung cấp
	50
	55
	60

	5
	Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cấp độ quốc gia)
	Cao đẳng
	600
	660
	726

	
	
	Trung cấp
	150
	165
	182

	6
	Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (Cấp độ quốc gia)
	Cao đẳng
	400
	440
	484

	
	
	Trung cấp
	100
	110
	121

	7
	Nghề Quản trị mạng máy tính (Cấp độ quốc gia)
	Cao đẳng
	100
	110
	121

	
	
	Trung cấp
	150
	165
	182

	TỔNG CỘNG
	5.518
	5.869
	6.255


1.1.2. Quy mô đào tạo
	TT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HSSV
	Hệ đào tạo
	Số lượng HSSV

	
	I. Cao đẳng 
	
	II. Trung cấp
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	2.026
	Công nghệ Ô tô
	537

	2
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	1.558
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	102

	3
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	449
	Cơ khí chế tạo
	153

	4
	Cơ điện tử
	68
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	63

	5
	Điện công nghiệp
	823
	Điện công nghiệp
	263

	6
	Quản trị mạng máy tính
	268
	Quản trị mạng máy tính
	414

	CỘNG I
	5.192
	CỘNG II
	1.532

	TỔNG CỘNG I+II
	
	
	6.724



	TT
	Nghề đào tạo
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2020

	
	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Nghề Công nghệ ô tô (Cấp độ quốc tế)
	Cao đẳng
	1.948
	2100
	2.310

	
	
	Trung cấp
	  479
	500
	552

	2
	Nghề Cơ khí chế tạo (Cấp độ quốc tế)
	Trung cấp
	303
	[bookmark: _GoBack]300
	332

	3
	Nghề Điện công nghiệp (Cấp độ khu vực)
	Cao đẳng
	573
	630
	693

	
	
	Trung cấp
	268
	300
	332

	4
	Nghề Cơ điện tử (Cấp độ khu vực)
	Cao đẳng
	172
	210
	231

	
	
	Trung cấp
	50
	100
	111

	5
	Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cấp độ quốc gia)
	Cao đẳng
	1.175
	1.835
	1.986

	
	
	Trung cấp
	253
	300
	332

	6
	Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (Cấp độ quốc gia)
	Cao đẳng
	774
	840
	924

	
	
	Trung cấp
	165
	200
	221

	7
	Nghề Quản trị mạng máy tính (Cấp độ quốc gia)
	Cao đẳng
	182
	210
	231

	
	
	Trung cấp
	283
	300
	332

	TỔNG CỘNG
	6.625
	7.825
	8.587



